
TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

1 18A42010211 Nguyễn Trâm Anh 12/01/2000

2 18A42010069 Trần Thị Chi Anh 01/06/2000

3 18A42010109 Nguyễn Ngọc Ánh 30/08/2000

4 18A42010008 Bùi Thị Ánh 02/02/2000

5 18A42010168 Lê Thị Ánh 24/12/2000

6 18A42010276 Nguyễn Thị Bích 13/01/2000

7 18A42010061 Lê Tiến Đạt 20/11/2000

8 18A42010097 Đỗ Minh Đức 25/01/2000

9 18A42010257 Nguyễn Trung Đức 11/02/2000

10 18A42010248 Phan Đình Đức 14/03/2000

11 18A42010238 Nguyễn Thị Dung 13/11/2000

12 18A42010235 Trần Thị Phương Dung 07/11/2000

13 18A42010277 Hoàng Nguyễn Phương Dung 19/03/2000

14 18A42010082 Vũ Hoàng Phương Dung 08/06/2000

15 18A42010156 Vũ Thị Thuỳ Dương 08/07/2000

16 18A42010159 Nguyễn Quang Duy 11/03/2000

17 18A42010022 Nguyễn Thị Duyên 19/12/2000

18 18A42010136 Hồ Văn Giang 07/11/2000

19 18A42010035 Trần Thị Thu Hà 20/10/2000

20 18A42010122 Phan Thị Hồng Hà 13/05/2000

21 18A42010049 Nguyễn Thị Hồng Hà 22/02/2000

22 18A42010181 Nguyễn Thị Thu Hà 05/07/2000

23 18A42010137 Ngô Thu Hằng 04/08/2000

24 18A42010262 Nguyễn Thị Hằng 06/01/2000

25 18A42010264 Đinh Thị Thu Hằng 01/01/2000

26 18A42010228 Lê Thị Hồng Hạnh 27/07/2000

27 18A42010147 Lê Trung Hiếu 22/04/2000

28 18A42010078 Lò Thị Hĩnh 29/10/2000

29 18A42010084 Nguyễn Thị Minh Hòa 12/01/2000

30 18A42010274 Nguyễn Thị Hòa 05/09/2000

31 18A42010189 Nguyễn Khánh Hòa 12/01/2000

32 18A42010080 Đỗ Thị Ngọc Hòa 27/04/2000

33 18A42010034 Nguyễn Thị Hoài 14/01/2000

34 18A42010251 Nguyễn Huy Hoàng 29/02/2000
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TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

35 18A42010206 Ngô Thị Hồng 09/08/2000

36 18A42010062 Chu Đức Huân 07/11/2000

37 18A42010001 Trần Thị Hường 28/12/2000

38 18A42010126 Đặng Quang Huy 05/12/1997

39 18A42010054 Trịnh Đăng Huy 14/01/2000

40 18A42010142 Trương Quang Huy 15/02/2000

41 18A42010006 Nguyễn Thị Thương Huyền 20/10/2000

42 18A42010283 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 23/10/2000

43 18A42010100 Nguyễn Xuân Trường Lệ 23/04/2000

44 18A42010107 Ngô Thị Liễu 26/10/2000

45 18A42010146 Trần Thị Hồng Liễu 08/04/2000

46 18A42010004 Đào Thị Linh 12/10/2000

47 18A42010007 Vũ Diệu Linh 13/07/2000

48 18A42010076 Chu Thị Phương Loan 15/12/2000

49 18A42010162 Nguyễn Thế Long 28/04/2000

50 18A42010199 Nguyễn Thị Luyến 26/05/2000

51 18A42010030 Phạm Thị Mai 02/10/2000

52 18A42010205 Hoàng Thị Thu Mai 25/07/2000

53 18A42010223 Đoàn Văn Mạnh 22/04/2000

54 18A42010185 Đinh Thị Hồng Mây 23/07/2000

55 18A42010247 Lê Văn Minh 08/11/2000

56 18A42010014 Đỗ Thị Ánh Minh 09/11/2000

57 18A42010256 Phạm Xuân Nam 07/04/2000

58 18A42010188 Vũ Đình Nam 09/02/2000

59 18A42010160 Vũ Thị Thanh Nga 18/01/2000

60 18A42010144 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 08/08/2000

61 18A42010172 Nguyễn Thị Thanh Ngân 06/11/2000

62 18A42010124 Nguyễn Thị Thúy Ngân 17/01/2000

63 18A42010048 Lê Tuyết Nhi 13/08/2000

64 18A42010141 Nguyễn Thị Hồng Nhung 18/03/2000

65 18A42010282 Vũ Kim Oanh 13/10/2000

66 18A42010233 Bùi Thị Phương 26/03/2000

67 18A42010108 Nguyễn Hà Phương 10/12/2000

68 18A42010064 Vũ Thu Phương 04/08/2000

69 18A42010017 Nguyễn Thị Phương 03/01/2000

70 18A42010169 Trần Đức Quân 11/03/2000

71 18A42010110 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 16/04/2000

72 18A42010195 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 24/05/2000

73 18A42010129 Nguyễn Thị Như Quỳnh 23/04/2000

74 18A42010119 Đặng Thị Thanh Tâm 05/11/2000



TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ghi chú

75 18A42010058 Chu Minh Thắng 21/07/2000

76 18A42010302 Cao Sỹ Thắng 09/09/1999

77 18A42010121 Nguyễn Phương Thanh 11/05/2000

78 18A42010164 Phan Thị Thu Thảo 28/12/2000

79 18A42010024 Phạm Thu Thảo 29/06/2000

80 18A42010301 Đỗ Thị Phương Thảo 10/11/2000

81 18A42010175 Nguyễn Thị Thìn 14/10/2000

82 18A42010222 Nguyễn Thị Thoi 22/08/2000

83 18A42010101 Đỗ Thị Hoài Thu 19/01/2000

84 18A42010280 Phạm Tâm Thư 02/02/2000

85 18A42010155 Hoàng Thị Thủy 15/11/2000

86 18A42010010 Trần Thị Thanh Thủy 11/06/2000

87 18A42010194 Thân Thị Thu Thủy 06/11/2000

88 18A42010260 Nguyễn Mạnh Tiến 15/11/2000

89 18A42010032 Nguyễn Thị Thu Trang 02/08/2000

90 18A42010094 Phạm Thị Huyền Trang 20/09/2000

91 18A42010140 Vũ Thị Linh Trang 02/01/2000

92 18A42010273 Nguyễn Thị Huyền Trinh 07/01/2000

93 18A42010066 Nguyễn Văn Trường 26/07/2000

94 18A42010051 Nguyễn Anh Tú 25/02/2000

95 18A42010125 Bạch Anh Tuấn 12/09/2000

96 18A42010294 Nguyễn Văn Tùng 26/07/2000

97 18A42010105 Nguyễn Công Tuyền 08/11/2000

98 18A42010243 Đỗ Thị Thu Uyên 28/10/2000

99 18A42010292 Đặng Minh Vượng 02/10/2000

100 18A42010128 Nguyễn Thị Thanh Xuân 23/04/2000

101 18A42010021 Nguyễn Thị Hồng Xuyến 01/01/2000

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018
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